
Stt Cơ quan, đơn vị

Công  chức, 
viên chức 
chính thức 
làm việc tại 
Trung tâm 

Phục vụ 
hành chính 

công

Mức hỗ trợ
1 người
/tháng

(đơn vị tính 
đồng

/người)

Số tiền hỗ 
trợ

 01 tháng
(đơn vị tính 

đồng)

Số tiền hỗ trợ
 01 năm

(đơn vị tính 
đồng)

Ghi chú

3 300,000 900,000 10,800,000 cc
7 300,000 2,100,000 25,200,000 vc

2 Sở Công Thương 1 300,000 300,000 3,600,000 cc
3 Sở Nội vụ 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 300,000 600,000 7,200,000 cc
5 Sở Tư pháp 1 300,000 300,000 3,600,000 cc
6 Sở Tài chính 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

7 Sở Giáo dục và Đào 
tạo 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

8 Sở Giao thông vận tải 1 300,000 300,000 3,600,000 cc
9 Sở Xây dựng 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

10
Sở Nông nghiệp và 
PTNT 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

11 Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

12
Sở Khoa học và Công 
nghệ 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

13 Sở Thông tin và 
Truyền thông 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

14
Sở Tài nguyên và Môi 
trường 2 300,000 600,000 7,200,000 cc

15 Sở Lao động, TB và 
XH 2 300,000 600,000 7,200,000 cc

16 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0
17 Sở Y tế 1 300,000 300,000 3,600,000 cc

18 Ban Quản lý các KCN 1 300,000 300,000 3,600,000 cc
29 300,000 8,700,000 104,400,000

PHỤ LỤC 1c

*Ghi chú:  cc (là công chức), vc (là viên chức).

Tổng
Kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ hiện tại đối với cấp tỉnh hàng năm : 104.400.000 

(Một trăm linh tư triệu bốn trăm nghìn đồng)

THỰC TRẠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ HIỆN TẠI
 ĐỐI VỚI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNV ngày       /        /2024 của Sở Nội vụ)

Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh1
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